
Giảng viên: Đào Thị Hồng Hạnh
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 171A140173 Nguyễn Lương Hải Vy 13/02/1999 0796116436 nguyenhaivy1302@gmail.com
2 191A140238 Trần Thành Đạt 25/05/2001 0937234201 tranthanhd236@gmail.com
3 201A140008 Trương Nhật Hoàng 31/10/2001 0937965214 tnhoang311001@gmail.com
4 201A140020 Trần Phi Long 18/10/2002 0906644221 longphi1810@gmail.com
5 201A140055 Lê Trọng Nhân 22/02/2002 0345856022 mattroileon@gmail.com
6 201A140059 Phạm Việt Gia Vy 31/10/2002 0335186487 phamvietgiavy@gmail.com
7 201A140070 Nguyễn Phương Nhi 07/01/2002 0968667242 spnhii61@gmail.com
8 201A140152 Dương Thị Ngọc Tâm 23/04/2002 0399873428 ngoctamduong2342002@gmail.com
9 201A140194 Trần Trà Như Ý 25/08/2002 0368536568 Trantranhuy6568@gmail.com

10 211A010071 Huỳnh Gia Bảo 20/11/2003 0708074323 huynhgiabao201103@gmail.com
11 211A030011 Phùng Thị Thu Uyên 13/06/2000 0378368308 phungthuuyen1306cat@gmail.com
12 211A110008 Nguyễn Hạnh Quyên 04/07/2003 0359649281 nguyenquyenne0407@gmail.com 
13 211A140003 Lê Thị Thanh Hậu 28/12/1992 0325390473 mailexuantam@gmail.com
14 211A140037 Nguyễn Bảo Ngọc 20/10/2003 0903764890 nbn20102003@gmail.com 
15 211A140059 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 14/08/2003 0814164503 Giauhuynh.140803@gmail.com
16 211A140060 Lê Thị Thanh Thương 16/08/2003 0865949637 thuongthanh842@gmail.com
17 211A140084 Thân Minh Mẫn 13/01/2003 0797863756 Manxthan046@gmail.com
18 211A140087 Nguyễn Lê Phương Kỳ 23/02/2003 0843147218 phuongky090622@gmail.com
19 211A140110 Dương Gia Bảo 09/01/2003 0825797909 alexhunterbao342@gmail.com
20 211A140126 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 01/01/2003 0944119234 thaonguyen002411@gmail.com
21 211A140150 Trang Mỹ Duyên 30/03/2003 0923811462 myduyen.trang03@gmail.com
22 211A140211 Phạm Thị Bích Thảo 26/06/2003 0342948254 zinlee182@gmail.com
23 211A140233 Nguyễn Quang Đại 13/10/2003 0937096434 nquangdai131003@gmail.com
24 211A140235 Ngô Gia Huy 16/06/2003 0334489809 huylmjkio123@gmail.com
25 211A140249 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 16/03/2003 0393369697 zunzun1633@gmail.com
26 211A140280 Lưu Phong Hòa 11/11/2003 0912142300 luuphonghoa@gmail.com
27 211A140292 Đậu Thị Linh 16/11/2003 0867680927 Dauthilinh6583@gmail.com 
28 211A140299 Võ Vân Anh 07/08/2003 0792232692 vananhvo783@gmail.com
29 211A140311 Trần Thị Lan Hương 07/02/2003 0368595589 huonga6702@gmail.com
30 211A140356 Lê Hàn Bảo Khang 16/01/2003 0908366135 vhukhang140356@gmail.com
31 211A140358 A Thăng 20/09/1996 0776960971 pherothang31@gmail.com
32 211A140363 Võ Thụy Xuân An 19/12/2003 0585257514 anvo7610@gmail.com
33 211A140365 Bùi Thị Minh Thư 25/10/2002 0901235592 buit8604@gmail.com
34 211A140372 Đặng Thị Hồng Ân 17/03/2003 0971651129 risadang1703@gmail.com
35 211A140399 Huỳnh Tâm Như 08/10/2003 0346107940 htnhu0810@gmail.com
36 211A140414 Hồ Sĩ Nhân 18/06/2003 0365668458 teo180603@gmail.com
37 211A140497 Nguyễn Đoàn Trọng Phúc 23/03/2003 0917910726 nguyendoantrongphuc@gmail.com
38 221A140001 Phạm Thị Ngọc Hân 19/12/2001 0915799837 hh347871@gmail.com 
39 221A140036 Kinh Thị Thảo Nguyên 15/08/2004 0367748159 kinhthithaonguyen158204@gmail.com
40 221A140137 Nguyễn Thảo Vân 23/11/2004 0706173468 nguyenthaovan23112004@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025
Người lập bảng

Quý Bảo

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 23/6 - 23/8/2025

(Đã ký)

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 6/2025 TỐI 2-4-6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


